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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Tên học phần: Thủy văn công trình (Hydrologic engineering)
Mã số học phần: 7100325
Số tín chỉ: 2 (2-0-4), thời gian học 08 tuần
Số tiết học phần: 

Lý thuyết: 30


Bài tập: 0

Thực hành: 0

Thực tập: 0


Đồ án: 0

Tự học: 60
2. Đơn vị quản lý học phần
2.1. Giảng viên giảng dạy



Mã giảng viên

       1. TS. Hoàng Đình Phúc


                0303-25 
       2. TS. Nguyễn Trọng Dũng                                     1003-01
       3. ThS. Bùi Anh Thắng


                1003-05

2.2. Bộ môn: Xây dựng hạ tầng cơ sở
2.3. Khoa: Xây Dựng
3. Điều kiện học phần
3.1. Điều kiện tiên quyết: Không
3.2. Môn học học trước: 

4. Mục tiêu môn học: Học phần này cung cấp cho sinh viên khối kiến thức chung về nước, nghiên cứu về nước trong tự nhiên, nguồn nước và dòng chảy; điều tra, đo đạc, thu thập và phân tích tài liệu nguồn nước, dòng chảy để phục vụ cho công tác thiết kế, xây dựng và quản lý khai thác công trình.

4.1. Kiến thức

4.1.1. Kiến thức về tài nguyên nước và các đặc điểm của tài nguyên nước
4.1.2. Kiến thức về sông ngòi, quá trình hình thày dòng chảy; các đặc trưng chính biểu thị dòng chảy, lưu vực;
4.1.3. Kiến thức về các phương pháp tính toán đặc trưng thủy văn phục vụ cho quy hoạch, thiết kế công trình;
4.1.4. Giới thiệu các nguyên lý cơ bản về cân bằng nước và tính toán điều tiết dòng chảy phục vụ cho các ngành dùng nước khác.
4.2. Kỹ năng

4.2.1. Nắm được kỹ năng chung về tài nguyên nước, mục đích và ứng dụng của tài nguyên nước hiện nay; 

4.2.2. Nắm được các khái niệm về sông ngòi, lưu vực và sự hình thành của dòng chảy;

4.2.3. Nắm được các kỹ năng phân tích, dự báo các số liệu thủy văn;
4.2.4. Sử dụng những lý luận và lý thuyết để tính toán các yếu tố thủy văn phục vụ cho công tác thiết kế các công trình thủy nói riêng và các công trình có liên quan đến nước nói chung.
5. Tóm tắt nội dung học phần
Nội dung học phần bao gồm:
Sông ngòi và sự hình thành dòng chảy sông ngòi ; phương pháp thống kê xác suất trong tính toán thủy văn; dòng chảy năm thiêt kế; dòng chảy kiệt thiết kế; dòng chảy lũ thiết kế ; dòng chảy bùn cát và vấn đề bồi lắng xói lở ở các công trình trên sông; tính toán hình thủy văn vùng ảnh hưởng thủy triều; cầu vượt sông và cống qua đường; đo đạc, dự báo thủy văn

6. Cấu trúc nội dung học phần

Bảng 1. Nội dung học phần

	6.1. Lý thuyết

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Chương 1
	Mở đầu
	1
	4.1.1

4.2.1

	1.1
	Tài nguyên nước - đặc điểm tài nguyên nước
	
	

	1.2
	Khai thác tài nguyên nước
	
	

	1.3
	Phòng chống mặt hại của nước
	
	

	1.4
	Nhiệm vụ và nội dung của môn học 
	
	

	Chương 2
	Sông ngòi và sự hình thành dòng chảy sông ngòi
	2
	4.1.2

4.2.1

4.2.2

	2.1
	Hệ thống sông ngòi

	
	

	2.2
	Lưu vực và đặc trưng của lưu vực sông
	
	

	2.3
	Sự hình thành dòng chảy sông ngòi
	
	

	2.4
	Nhân tố ảnh hưởng đến dòng chảy sông ngòi
	
	

	Chương 3
	Phương pháp thống kê xác suất trong tính toán thủy văn
	6
	4.1.2

4.1.3

4.2.2

4.2.3

	3.1
	Cơ sở ứng dụng phương pháp thống kê xác suất trong tính toán thủy văn
	
	

	3.2
	Xác suất, đại lượng ngẫu nhiên và luật phân phối xác suất của đại lượng ngẫu nhiên
	
	

	3.3
	Đặc trưng thống kê của đại lượng ngẫu nhiên
	
	

	3.4
	Đường tần suất kinh nghiệm
	
	

	3.5
	Đường tần suất lý luận
	
	

	3.6
	Phương pháp vẽ đường tần suất thường dùng
	
	

	37
	Phân tích tương quan
	
	

	Chương 4
	Dòng chảy năm thiết kế
	3
	4.1.2

4.1.3; 4.1.4
4.2.2
4.2.3

	4.1
	Nội dung tính toán dòng chảy năm

	
	

	4.2
	Tính toán lưu lượng dòng chảy năm thiết kế

	
	

	4.3
	Phân phối lưu lượng dòng chảy năm thiết kế
	
	

	Chương 5
	Dòng chảy kiệt thiết kế
	3
	4.1.2

4.1.3; 
4.1.4
4.2.2
4.2.3

	5.1
	Khái niệm về dòng chảy kiệt
	
	

	5.2
	Xác định dòng chảy kiệt thiết kế QKP khi có đủ tài liệu thống kê
	
	

	5.3
	Xác định dòng chảy kiệt thiết kế QKP khi có ít tài liệu thống kê
	
	

	5.4
	Xác định dòng chảy kiệt thiết kế QKP khi không có tài liệu thống kê
	
	

	Chương 6
	Dòng chảy lũ thiết kế
	2
	4.1.2

4.1.3; 
4.1.4
4.2.2
4.2.3

	6.1
	Khái niệm chung về dòng chảy lũ

	
	

	6.2
	Xác định dòng chảy lũ thiết kế QKP khi có đủ tài liệu thống kê
	
	

	6.3
	Xác định dòng chảy lũ thiết kế QKP khi không có tài liệu thống kê

	
	

	Chương 7
	Dòng chảy bùn cát và vấn đề bồi lắng xói lở ở các công trình trên sông 
	4
	4.1.3; 
4.1.4
4.2.2
4.2.3

4.2.4

	7.1
	Khái niệm chung
	
	

	7.2
	Giá trị đặc trưng của bùn cát
	
	

	7.3
	Tính toán bùn cát khi có đủ tài liệu quan trắc

	
	

	7.4
	Tính toán bùn cát khi không có đủ tài liệu quan trắc

	
	

	7.5
	Ảnh hưởng của công trình thủy lợi đối với dòng chảy bùn cát
	
	

	7.6
	Ảnh hưởng của công trình giao thông (cầu) đối với diễn biến dòng sông
	
	

	Chương 8
	Tính toán hình thủy văn vùng ảnh hưởng thủy triều
	3
	4.1.3
4.1.4
4.2.2
4.2.3

	8.1
	Khái niệm chung về thủy triều
	
	

	8.2
	Tính toán mực nước triều thiết kế
	
	

	8.3
	Chọn dạng triều thiết kế
	
	

	Chương 9
	Cầu vượt sông và cống qua đường
	3
	4.1.3

4.1.4
4.2.2
4.2.3
4.2.4


	9.1
	Khái niệm cơ bản về cầu vượt sông, vượt cống
	
	

	9.2
	Hệ số xói chung
	
	

	9.3
	Tính toán chiều dài cầu lớn, cầu chung
	
	

	9.4
	Tính toán chiều dài cầu nhỏ
	
	

	9.5
	Cống qua đường
	
	

	9.6
	Tính toán nước trước cầu nhỏ và cống qua đường
	
	

	Chương 10
	Đo đạc dự báo thủy văn
	3
	4.1.3
 4.1.4
4.2.3
 4.2.4

	10.1
	Đo mực nước H
	
	

	10.2
	Đo mặt cắt sông
	
	

	10.3
	Đo bùn cát
	
	

	10.4
	Xây dựng đường quan hệ Q - H
	
	

	10.5
	Dự báo thủy văn
	
	


7. Phương pháp giảng dạy
- Giảng dạy lý thuyết kết hợp bài tập

- Một số phần lý thuyết sẽ được yêu cầu chuẩn bị ở nhà và trao đổi lại trên lớp

- Các phần bài tập có thể yêu cầu làm theo nhóm hoặc làm và chữa trên lớp

- Giảng dạy kết hợp giữa lý thuyết với thực tế, sinh viên được tiếp cận với các loại vật liệu mới và công nghệ chế tạo hiện đại.

8. Nhiệm vụ của sinh viên

Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau: 

- Có mặt tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết

- Hoàn thành đầy đủ các bài tập nhómvà được đánh giá kết quả thực hiện.
- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ.

- Tham dự thi kết thúc học phần (bắt buộc).

- Chủ động chuẩn bị các nội dung và thực hiện giờ tự học theo mục 11.

9. Cách đánh giá kết quả học tập của sinh viên

9.1. Cách đánh giá

Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau: 

Bảng 2. Đánh giá học phần

	TT
	Điểm thành phần
	Quy định 
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	Số tiết tham dự học/tổng số tiết
	10%

	2
	Điểm kiểm tra giữa kỳ

Bài tập làm ở nhà
	Thi viết

Theo yêu cầu của bộ môn
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	3
	Điểm thi kết thúc học phần
	Yêu cầu tham dự 
[image: image2.wmf]80%

³

 tiết trên lớp
	60%


9.2. Cách tính điểm
- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân. 

- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần tính theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường.

10. Tài liệu học tập

[1]. Nguyễn Quang Đoàn. Thủy văn công trình. Trường Đại học BK Đà Nẵng, 2004.

[2]. Nguyễn Đăng Phóng. Bồi dưỡng nghiệp vụ khảo sát, tính toán thủy văn – thủy lực công trình giao thông, Đại học GTVT Hà Nội, 2010.
[3]. Nguyễn Xuân Trục. Thiết kế đường ô tô tập 3 – Công trình vượt sông. NXB Giáo dục, 2006.

[4]. GS.TS. Nguyễn Cảnh Cầm, PGS.TS. Đỗ Cao Đàm, GS.TS. Ngô Đình Tuấn. Sổ tay kỹ thuật thủy lợi, Phần 1 Tập 4; NXB Nông nghiệp, Hà Nội, 2004.
11. Hướng dẫn tự học của học phần

Bảng 3. Nội dung chuẩn bị
	Tuần
	Nội dung
	Lý thuyết (tiết)
	Bài tập (tiết)
	Thực hành (tiết)
	Sinh viên cần chuẩn bị

	1
	Chương 1. Mở đầu
 1.1. Tài nguyên nước – đặc điểm tài nguyên nước.

 1.2. Khai thác tài nguyên nước.

 1.3. Phòng chống mặt hại của nước.

 1.4. Nhiệm vụ và nội dung của môn học thủy văn. 

Chương 2. Sông ngòi và sự hình thành dòng chảy sông ngòi
 2.1. Hệ thống sân ngòi.

 2.2. Lưu vực sông và đặc trưng của lưu vực sống.

 2.3. Sự hình thành dòng chảy sông ngòi.

 2.4. Nhân tố ảnh hưởng đến dòng chảy sông ngòi.
	8

	0
	0
	Sinh viên đọc tài liệu và nghiên cứu các nội dung của tài liệu tham khảo
[1] - chương 1, 2, 3
[2] - Bài 1

[4]- Phần A, chương 1, 2


	2
	Chương 3. Phương pháp thống kế xác suất trong tính toàn thủy văn
 3.1. Cơ sở ứng dụng phương pháp thống kê xác suất trong tính toán thủy văn.

 3.2. Xác suất, đại lượng ngẫu nhiên và luật phân phối xác suất của đại lượng ngẫu nhiên.
 3.3. Đặc trưng thống kê của đại lượng ngẫu nhiên.
3.4. Đường tần suất kinh nghiệm.

 3.5. Đường tần suất lý luận.

 3.6. Phương pháp vẽ đường tần suất thường dùng.

 3.7. Phân tích tương quan.
	8

	0
	0
	Sinh viên đọc tài liệu và nghiên cứu các nội dung của tài liệu tham khảo
[1] - chương , 3

[2] - Bài 1

[4]- Phần A, chương 1, 2


	3
	 Chương 4. Dòng chảy năm thiết kế

 4.1. Nội dung của tính toán dòng chảy năm.
4.2. Tính toán lưu lượng dòng chảy năm thiết kế.
4.3. Phân phối lưu lượng dòng chảy năm thiết kế

	8

	0
	0
	Sinh viên đọc tài liệu và nghiên cứu các nội dung của tài liệu tham khảo
[1] - chương 3, 4

Thảo luận 
[2] - Bài 1 và Bài 3

[3] -Phần I, Chương 2,
[4]- Phần A, chương 1, 2

	4
	Chương 5. Dòng chảy kiệt thiết kế
 5.1. Khái niệm về dòng chảy kiệt.

 5.2. Xác định dòng chảy kiệt thiết kế QKP khi có đủ tài liệu thống kê.

 5.3. Xác định dòng chảy kiệt thiết kế QKP khi có ít tài liệu thống kê.

 5.4. Xác định dòng chảy kiệt thiết kế QKP khi không có tài liệu thống kê.

Chương 6. Dòng chảy lũ thiết kế
  6.1. Khái niệm chung về dòng chảy lũ.
6.2. Xác định dòng chảy lũ thiết kế QKP khi có nhiều tài liệu thống kê
6.3. Xác định dòng chảy kiệt thiết kế QKP khi không có tài liệu thống kê.

	8
	0
	0
	Sinh viên đọc tài liệu và nghiên cứu các nội dung của tài liệu tham khảo
[1] - chương 5, 6, 7
Thảo luận 
[2] - Bài 3, Bài 4 và Bài 6,

[4]- Phần A, chương 3,4;
[4]- Phần B, chương 1,2

	5
	Chương 7. Dòng chảy bùn cát và vấn đề lắng xói lở các công trình trên sông

7.1. Khái niệm chung.

7.2. Giá trị đặc trưng của bùn cát.
7.3. Tính toán bùn cát khi có đủ tài liệu quan trắc

 7.4. Tính toán bùn cát khi không có tài liệu quan trắc.

 7.5. Ảnh hưởng của công trình thủy lợi đối với dòng chảy bùn cát.
 7.6. Ảnh hưởng của công trình giao thông (cầu) đối với diễn biến dòng sông.
	8

	0
	0
	Sinh viên đọc tài liệu và nghiên cứu các nội dung của tài liệu tham khảo
[1] - chương 8, 9
Thảo luận 
[2] -  Bài 4 và Bài 6
[3] - Phần I, Chương 3, 4

	6
	Chương 8. Tính toán hình thủy văn vùng ảnh hưởng thủy triều

 8.1. Khái niệm chung về thủy triều.

 8.2. Tính toán mực nước triều thiết kế.

8.3. Chọn dạng triều thiết kế.
	8
	0
	0
	Sinh viên đọc tài liệu và nghiên cứu các nội dung của tài liệu tham khảo
[1] - chương 8, 9
Thảo luận 
[2] - Bài 4 và Bài 6

[3] -Phần I, Chương 3, 4

	7
	Chương 9. Cầu vượt sông và cống qua đường
9.1. Khái niệm cơ bản về cầu vượt 
sông, cống.

 9.2. Hệ số xói chung.

 9.3. Tính toán chiều dài cầu lớn, cầu chung
9.4. Tính toán chiều dài cầu nhỏ.
9.5. Cống qua đường.
 9.6. Tính toán tích nước trước cầu nhỏ và cống qua đường 

	8
	
	
	Sinh viên đọc tài liệu và nghiên cứu các nội dung của tài liệu tham khảo
[1] - chương 9, 10
Thảo luận 
[2] - Bài 9 

[3] - Phần I, Chương 1, Chương 5, 6

[3] - Phần II Chương 8, 9, 10

	8
	Chương 10. Đo đạc và dự báo thủy văn
 10.1. Đo mực nước H.

 10.2. Đo mặt cắt sông.

 10.3. Đo bùn cát

 10.4. Xây dựng đường quan hệ Q-H

 10.5. Dự báo thủy văn
	4
	
	
	Sinh viên đọc tài liệu và nghiên cứu các nội dung của tài liệu tham khảo
[1] - Chương 9, 10
[3] - Phần II Chương 8, 9, 10


	PHÓ TRƯỞNG KHOA
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	 Hà nội, ngày     tháng      năm 2020
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